
STT HỌ TÊN MSSV LỚP ĐIỂM

1 Hồng Hà Nhi 1154030337 TN1A 52
2 Phạm Việt Hoàng 1154030146 TN14 50
3 Trịnh Hồng Ngọc 1054030463 TN01 50
4 Trịnh Trọng Yên 1154030665 TN17 50
5 Phan Hồng Nga 1054032418 TN0C 48
6 Nguyễn Phú Qúy 1054012449 QT10ĐB2 48
7 Hoàng Thị Thu Thảo 1154030457 TN11 48
8 Trần Thị Thu Hà 1054030174 TN09 47
9 Trần Thị Kim Châu 1054032062 TN01 46

10 Phan Thị Bảo Ngọc 1254012338 QT12ĐB2 46
11 Châu Nhiều 1254030283 TN27 46
12 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1254030421 TN24 46
13 Võ Quỳnh Trang 1154030553 TC11ĐB1 46
14 Trần Ngọc Khánh Vân 1054030874 TN01 46
15 Ngô Thành Khoa 1054030297 TN0F 44
16 Nguyễn Thị Minh Phượng 0954042316 KT93 43
17 Lê Thị Kim Xuân 1154030662 TN17 43
18 Nguyễn Thị Thu Hậu 1054030212 TN0F 42
19 Phạm Khánh Linh 1154030234 TN14 42
20 Nguyễn Trần Như Ngọc 1054032455 TN0C 42
21 Võ Thanh Thảo Nguyên 1054032476 TN0F 42
22 Dương Võ Ngọc Tuyền 0954030796 TN9D 42
23 Lê Nguyễn Tường Huy 1054030246 TN0C 41
24 Phú Mỹ Vân 1254030517 TN21 41
25 Hà Kim Yến 1254030547 TN24 41
26 Phạm Vũ Hồng Hạnh 1054032187 TN01 40
27 Bùi Vũ Thùy Linh 1254030188 TN23 40
28 Huỳnh Thị Kim Tiên 1154040568 DH11KT01 40
29 Cao Hoàng Thục Uyên 1054030851 TN0F 40
30 Hoàng Thùy Ly 1054030362 TN0F 39
31 Lương Tiểu Ly 1254032214 TN12A06 39
32 Trần Huỳnh Thiên Lý 1054030370 TN01 39
33 Bùi Trương Bảo Ngân 1054030421 TN0F 39
34 Nguyễn Thị Tuyết Như 1054030509 TN05 39
35 Huỳnh Ngọc Phương 1254030314 TN22 39
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36 Đinh Thị Thành 1254030374 TN27 38
37 Hà Thị Thu Trâm 1054030782 TN09 38
38 Trần Văn Trường 1054032663 TN05 38
39 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 1054030022 TN01 37
40 Trần Kim Anh 1254030016 TN28 37
41 Mai Lê Khánh Hạ 1054030182 TN05 37
42 Trần Lê Ngọc Thiên Hương 1054030273 TN01 37
43 Bùi Ái Linh 1054030325 TN05 37
44 Nguyễn Thị Phương Thảo 1054032652 TN0F 37
45 Nguyễn Thị Hồng Thùy 1054030710 TN0C 37
46 Hồ Hoàng Thục Uyên 1154030626 TN1A 37
47 Lê Thị Cẩm Vân 1254032512 TN28 37
48 Nguyễn Thị Thu Hảo 1054032181 TN0F 36
49 Nguyễn Phụng Ái Nữ 1154040415 TN1A 36
50 Nguyễn Nhan PhượngThảo 1154030462 TN1A 36
51 Phạm Thị Trinh 1154030579 TN14 36
52 Phạm Ngọc Trâm Anh 1254030014 TN27 35
53 Trần Ngọc Diêu 1054030093 TN0C 35
54 Trần Thị Phương Hà 1054030172 TN05 35
55 Cao Thị Khánh Hòa 1054042123 KT10A7 35
56 Phạm Thị Ngọc Huỳnh 1154030425 TN11 35
57 Hồ Thị Thúy Nga 1054030411 TN01 35
58 Tạ Thị Phương 1054030547 TN01 35
59 Lê Thị Đài Trang 1054030757 TN0C 35
60 Đỗ Thị Phương Uyển 1054030858 TN01 35
61 Biện Đỗ Nhật Vy 1254030536 TN25 35
62 Lưu Đình Ý 1154030676 TN17 35
63 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 1254030274 TN26 34
64 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1154030518 TN17 34
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